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Câu  trả  lờ i

1. 1.380

2. 1.290

3. 1.200

4. 800

5. 1.800

6. 1.370

7. 1.520

8. 500

9. 1.600

10. 580

Giải các câu hỏi.

1) Mai đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 839
và bức ảnh thứ hai có 542. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
840 + 540

1380

một trăm
839 + 542

1381 = 1380

2) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 664 ghế
nhựa và 629 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 630

1290

một trăm
664 + 629

1293 = 1290

3) Một công ty kẹo bán 217 hộp kẹo đường và 950 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 1000

1200

một trăm
217 + 950

1167 = 1200

4) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 574 thư và 195 tạp
chí. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số thư đã được gửi là
bao nhiêu?

mười
600 + 200

800

một trăm
574 + 195
769 = 800

5) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 892 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 884 mét nữa. Tính đến một trăm gần nhất, cô
ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
900 + 900

1800

một trăm
892 + 884

1776 = 1800

6) Vào sinh nhật của cô ấy, Nhàn đã nhận được 729 đô la từ
bạn bè và 643 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Nhàn sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
730 + 640

1370

một trăm
729 + 643

1372 = 1370

7) Một cửa hàng kem đã bán 520 hình nón sô cô la và 996 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
520 + 1000

1520

một trăm
520 + 996

1516 = 1520

8) Ân đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 368 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 128 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
370 + 130

500

một trăm
368 + 128
496 = 500

9) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 624 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 991 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
600 + 1000

1600

một trăm
624 + 991

1615 = 1600

10) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
233 đôi giày thể thao và 350 đôi dép. Tính đến mười gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
230 + 350

580

một trăm
233 + 350
583 = 580
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Câu  trả  lờ i

1. 1.380

2. 1.290

3. 1.200

4. 800

5. 1.800

6. 1.370

7. 1.520

8. 500

9. 1.600

10. 580

Giải các câu hỏi.

1) Mai đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 839
và bức ảnh thứ hai có 542. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
840 + 540

1380

một trăm
839 + 542

1381 = 1380

2) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 664 ghế
nhựa và 629 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 630

1290

một trăm
664 + 629

1293 = 1290

3) Một công ty kẹo bán 217 hộp kẹo đường và 950 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 1000

1200

một trăm
217 + 950

1167 = 1200

4) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 574 thư và 195 tạp
chí. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số thư đã được gửi là
bao nhiêu?

mười
600 + 200

800

một trăm
574 + 195
769 = 800

5) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 892 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 884 mét nữa. Tính đến một trăm gần nhất, cô
ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
900 + 900

1800

một trăm
892 + 884

1776 = 1800

6) Vào sinh nhật của cô ấy, Nhàn đã nhận được 729 đô la từ
bạn bè và 643 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Nhàn sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
730 + 640

1370

một trăm
729 + 643

1372 = 1370

7) Một cửa hàng kem đã bán 520 hình nón sô cô la và 996 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
520 + 1000

1520

một trăm
520 + 996

1516 = 1520

8) Ân đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 368 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 128 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
370 + 130

500

một trăm
368 + 128
496 = 500

9) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 624 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 991 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
600 + 1000

1600

một trăm
624 + 991

1615 = 1600

10) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
233 đôi giày thể thao và 350 đôi dép. Tính đến mười gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
230 + 350

580

một trăm
233 + 350
583 = 580

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

800 1.520 1.290 1.200
500 1.380 1.370 1.800

1) Mai đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 839
và bức ảnh thứ hai có 542. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
840 + 540

1380

một trăm
839 + 542

1381 = 1380

2) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 664 ghế
nhựa và 629 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán được
tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 630

1290

một trăm
664 + 629

1293 = 1290

3) Một công ty kẹo bán 217 hộp kẹo đường và 950 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 1000

1200

một trăm
217 + 950

1167 = 1200

4) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 574 thư và 195 tạp
chí. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số thư đã được gửi là
bao nhiêu?

mười
600 + 200

800

một trăm
574 + 195
769 = 800

5) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 892 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 884 mét nữa. Tính đến một trăm gần nhất, cô
ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
900 + 900

1800

một trăm
892 + 884

1776 = 1800

6) Vào sinh nhật của cô ấy, Nhàn đã nhận được 729 đô la từ bạn
bè và 643 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười gần
nhất, Nhàn sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
730 + 640

1370

một trăm
729 + 643

1372 = 1370

7) Một cửa hàng kem đã bán 520 hình nón sô cô la và 996 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
520 + 1000

1520

một trăm
520 + 996

1516 = 1520

8) Ân đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 368 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 128 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy ghi
được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
370 + 130

500

một trăm
368 + 128
496 = 500

Câu  trả  lờ i

1. 1.380

2. 1.290

3. 1.200

4. 800

5. 1.800

6. 1.370

7. 1.520

8. 500

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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